
CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ 
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /NMĐTB2-KTATMT 

V/v cung cấp báo giá thực hiện công tác sửa 
chữa, thay thế đệm va tàu cảng than và cảng 
đá vôi thuộc hệ thống Cảng- NMNĐ Thái 

Bình 2. 

Thái Bình, ngày     tháng     năm 2025 

 

                 Kính gửi: Các Nhà cung cấp 

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đang có nhu cầu 
triển khai công tác sửa chữa, thay thế đệm va tàu cảng than và cảng đá vôi thuộc hệ 
thống Cảng- NMNĐ Thái Bình 2. Được biết Quý Công ty là đơn vị có năng lực, kinh 
nghiệm trong việc cung cấp vật tư và thi công lắp đặt, đề nghị Quý Công ty quan tâm, 
xem xét và cung cấp báo giá cho công tác nói trên với nội dung như sau: 

- Phạm vi công việc: 

 Danh mục đệm va thay thế (bao gồm vật tư và thi công lắp đặt) như đính kèm; 

 Đệm va chưa qua sử dụng, bảo hành tối thiểu 12 tháng. 

- Tiến độ cung cấp, lắp đặt: do Nhà cung cấp đề xuất nhưng không muộn hơn 90 
ngày kể từ ngày ký Hợp đồng. 

- Địa điểm: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh 
Thái Bình. 

- Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá. 

- Thời gian gửi báo giá: không muộn hơn 15h00 ngày 07/03/2025. 

- Báo giá được ký tên, đóng dấu bởi Người đại diện đủ thẩm quyền của Công ty. 

- Phương thức gửi báo giá: Gửi trực tiếp qua bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo 
giá hoặc qua email, fax. 

- Thông tin liên hệ: 

 Người nhận: Đỗ Thanh Long, Phòng KTATMT; 

 Địa chỉ: Xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; 

 Số điện thoại liên hệ: 0967.007.737; Email: longdt@pvpgb.vn; 

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty. 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CNPĐ DK (để b/c); 
- GĐ NM (để b/c); 
- Phòng: KHTC (để t/h); 
- Lưu: VT, KTATMT (Đ.T.L:        b). 
Đính kèm: 
- Phạm vi công việc. 
 
 

TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK 

KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ THÁI BÌNH 2 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Nguyễn Văn Chung 

 
Xã Mỹ Lộc - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình 

ĐT: 02273.721.515; Fax: 02273.721.678 
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PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬA CHỮA, THAY THẾ ĐỆM VA TÀU CẢNG THAN VÀ CẢNG ĐÁ VÔI   
THUỘC HÊ THỐNG CẢNG - NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2 

(Đính kèm công văn số:      /NMĐTB2-KTATMT ngày   /    /2025) 

Vị trí Hiện trạng Phương án xử lý khắc 
phục 

Ghi chú 

I. Cảng Than:  Đệm va tàu cao su SV500H gồm 02 phần: phần trên (T) dài 2,25m và phần dưới (D) 
dài 2,25m 

Đệm va số I-1D - Thân đệm bị vỡ - Thay thế đệm va  

Đệm va số I-9D - Thân đệm bị vỡ - Thay thế đệm va  

Đệm va số I-13D - Thân đệm bị nứt - Thay thế đệm va  

Đệm va số II-3D - Thân đệm bị vỡ - Thay thế đệm va  

Đệm va số II-4D - Thân đệm bị vỡ - Thay thế đệm va  

Đệm va số II-5D - Thân đệm bị nứt - Thay thế đệm va  

Đệm va số II-13T - Thân đệm bị nứt, vỡ - Thay thế đệm va  

Đệm va số III-1D - Thân đệm bị nứt cả 2 bên - Thay thế đệm va  

Đệm va số III-2T - Thân đệm bị nứt  - Thay thế đệm va  

Đệm va số III-4T - Thân đệm bị vỡ - Thay thế đệm va  

Đệm va số III-7T - Thân đệm bị nứt - Thay thế đệm va  

Đệm va số III-8D - Thân đệm bị nứt cả 2 bên - Thay thế đệm va  

Đệm va số III-10T - Thân đệm bị nứt - Thay thế đệm va  

Đệm va số III-11D - Thân đệm bị nứt cả 2 bên - Thay thế đệm va  

Đệm va số III-15D - Thân đệm bị nứt cả 2 bên - Thay thế đệm va  

Đệm va số IV-2T - Thân đệm bị nứt - Thay thế đệm va  

Đệm va số IV-2D - Thân đệm bị nứt cả 2 bên - Thay thế đệm va  

Đệm va số IV-6T - Thân đệm bị nứt - Thay thế đệm va  

Đệm va số IV-8T - Thân đệm bị nứt - Thay thế đệm va  

Đệm va số IV-11D - Thân đệm bị nứt - Thay thế đệm va  

Đệm va số IV-12T - Thân đệm bị nứt, vỡ - Thay thế đệm va  

Đệm va số IV-14D - Mặt thân đệm bị bong, vỡ - Thay thế đệm va  

Đệm va số V-2T - Thân đệm bị vỡ - Thay thế đệm va  

Đệm va số V-4T - Thân đệm bị nứt, vỡ - Thay thế đệm va  

Đệm va số V-4D - Thân đệm bị nứt, rời cả 2 bên - Thay thế đệm va  

Đệm va số V-5T - Thân đệm bị nứt, vỡ - Thay thế đệm va  

Đệm va số V-5D - Thân đệm bị nứt - Thay thế đệm va  

Đệm va số V-10D - Thân đệm bị nứt - Thay thế đệm va  

Đệm va số V-11T - Thân đệm bị nứt, vết nứt lớn - Thay thế đệm va  

Đệm va số V-12T - Thân đệm bị nứt cả 2 bên - Thay thế đệm va  

Đệm va số V-12D - Thân đệm bị nứt - Thay thế đệm va  

Đệm va số V-13D - Mặt thân đệm bị bong, vỡ - Thay thế đệm va  
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 (Bản vẽ sơ họa vị trí đệm va tàu kèm theo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đệm va số VI-1D - Thân đệm bị nứt, vỡ (vết nứt lớn) - Thay thế đệm va  

Đệm va số VI-2T - Thân đệm bị nứt (vết nứt lớn cả 2 bên) - Thay thế đệm va  

Đệm va số VI-3T - Thân đệm bị nứt cả 2 bên - Thay thế đệm va  

Đệm va số VI-8T - Thân đệm bị nứt rời - Thay thế đệm va  

Đệm va số VI-8D - Thân đệm bị nứt (vết nứt lớn) - Thay thế đệm va  

Đệm va số VI-10D - Thân đệm bị nứt - Thay thế đệm va  

Đệm va số VI-14D - Thân đệm bị nứt - Thay thế đệm va  

Đệm va số VI-15D - Thân đệm bị nứt, vỡ - Thay thế đệm va  

Đệm va số VII-10D - Thân đệm bị nứt, vỡ - Thay thế đệm va  

Đệm va số VII-9D - Thân đệm bị nứt - Thay thế đệm va  

Đệm va số VII-14D - Thân đệm bị nứt - Thay thế đệm va  

Đệm va số VII-15D - Thân đệm bị nứt, vỡ - Thay thế đệm va Cạnh cảng 
Đá vôi 

II. Cảng Đá vôi:  Đệm va tàu cao su SV300H gồm 02 phần: phần trên (T) dài 2,00m và phần dưới (D) 
dài 2,00m 

Đệm va số 1D - Thân đệm va bị nứt - Thay thế đệm va Cạnh cảng 
Than 

Đệm va số 3D - Thân đệm va bị vỡ - Thay thế đệm va  

Đệm va số 4D - Thân đệm va bị vỡ - Thay thế đệm va  

Đệm va số 6T - Thân đệm va bị nứt, vỡ - Thay thế đệm va  

Đệm va số 7D - Thân đệm va bị nứt, vỡ - Thay thế đệm va  

Đệm va số 10T - Thân đệm va bị nứt, vỡ - Thay thế đệm va  

Đệm va số 10D - Thân đệm va bị nứt, vỡ - Thay thế đệm va  

Đệm va số 11T - Thân đệm va bị nứt, vỡ - Thay thế đệm va  

Đệm va số 11D - Thân đệm va bị bung, đứt rời - Thay thế đệm va  
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ẢNH HIỆN TRẠNG ĐỆM VA TÀU HỆ THỐNG CẢNG 

I. Cảng Than         

                                                                                                                            

    Đệm va số I-1D     Thang số I-9D     
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    Thang số I-13D     Đệm va số II-3D   

      

    Đệm va số II-4D      Đệm va số II-5D   
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       Đệm va số II-13T 

      

       Đệm va số III-1D     
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    Đệm va số III-2T      Đệm va số III-4T 

     

    Đệm va số III-7T      Đệm va số III-8D 
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   Đệm va số III-10T      Đệm va số III-11D 

       

       Đệm va số III-15D  
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             Đệm va số IV-2D     

     

    Đệm va số IV-2T     Đệm va số IV-4D 
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    Đệm va số IV-6T      Đệm va số IV-8T 

     

    Đệm va số IV-11D      Đệm va số IV-12T 
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    Đệm va số IV-14D        Đệm va số V-4T&D 

      

    Đệm va số V-4D      Đệm va số V-5T   
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    Đệm va số V-5D      Đệm va số V-10D 

     

    Đệm va số V-11T      Đệm va số V-12D       
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       Đệm va số V-12T     

     

    Đệm va số V-13D     Đệm va số VI-1D 
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    Đệm va số VI-2T      Đệm va số VI-3T 

     

    Đệm va số VI-8D      Đệm va số VI-10D      
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    Đệm va số VI-11D     Đệm va số VI-15D 

      

    Đệm va số VII-9D       Đệm va số VII-10D 
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   Đệm va số VII-14D      Đệm va số VII-15D 

II. Cảng Đá vôi 

           

    Đệm va số 1D      Đệm va số 3D    
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Đệm va số 4D 

      

   Đệm va số 6T         Đệm va số 7D 
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       Đệm va số 10T&D      

     

Đệm va số 11T     Đệm va số 11D 
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